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1 Nguyễn Thị Ngọc Anh 21/05/1996
136 Khu tập thể Chí Hòa - 

 phường 13 - quận 10 - 
TP Hồ Chí Minh 

136 Khu tập thể Chí Hòa - 
 phường 13 - quận 10 - 

TP Hồ Chí Minh 
079196032850 02/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Điều dưỡng đại học 048085/HCM-CCHN 24/03/2020

2 Trần Vân Anh 06/11/1998
88/31 Nguyễn Văn Quỳ -  
phường Phú Thuận - quận 

7 - TP Hồ Chí Minh

88/31 Nguyễn Văn Quỳ -  
phường Phú Thuận - quận 

7 - TP Hồ Chí Minh
087198010996 18/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học 15372/CCHN-D-SYT-HCM 18/06/2024

3 Huỳnh Văn Cảnh 30/11/1993
308 Hòa Hảo - phường 2 - 

 quận 10 - TP Hồ Chí 
Minh

Ấp Chiến Thắng - xã Tân 
Hộ Cơ - huyện Tân Hồng - 

 tỉnh Đồng Tháp
087093004404 31/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Điều dưỡng cao đẳng 050595/HCM-CCHN 17/12/2020

4 Thái Thị Hiền 02/10/1994
Thôn 4 - xã Ea Lê - huyện 

Ea Súp - tỉnh Đắk Lắk

463B/61 Cách Mạng 
tháng 8 - phường 13 - 

quận 10 - TP Hồ Chí Minh
066194000618 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Điều dưỡng viên 052806/HCM-CCHN 03/01/2022

5 Nguyễn Huy Hoàng 15/10/1998

62/10/4 Đường số 13A - 
phường Bình Hưng Hòa 
A - quận Bình Tân - TP 

Hồ Chí Minh

Ấp Phước Thiện - xã 
Phước  Tỉnh - huyện Long 
Điền - tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu

079098033617 20/07/2024 Bộ Công An Dược sĩ đại học 2439/CCHN-D-SYT-TG 07/06/2024

6 Đặng Thị Ngọc Huyền 08/04/1981

22/3 Đường 53 -  KP26 -  
phường Hiệp Bình Chánh 
- thành phố Thủ Đức - TP 

Hồ Chí Minh

22/3 Đường 53 -  KP26 -  
phường Hiệp Bình Chánh 
- thành phố Thủ Đức - TP 

Hồ Chí Minh

066181004504 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Điều dưỡng viên 057709/HCM-CCHN 25/07/2023

7 Mai Thị Huỳnh Liên 15/11/1996

534/15/38 Đường Sinco - 
phường Bình Trị Đông B - 
 quận Bình Tân - TP Hồ 

Chí Minh

Xóm Ninh Phước - xã 
Lương An Trà - huyện Tri 

Tôn - tỉnh An Giang
089196020312 05/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Điều dưỡng viên 057658/HCM-CCHN 18/07/2023

8 Lê Thị Mỹ Linh 28/02/1998

74/7 Đường 14A -  Cư Xá 
Ngân Hàng -  phường Tân 
Thuận Tây - quận 7 - TP 

Hồ Chí Minh

Khu 4 - xã Lam Sơn -  
huyện Tam Nông - tỉnh 

Phú Thọ
025198011512 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học

9 Võ Thị Lợi 02/05/1994
184/34/6 Lý Chính Thắng 

-  phường 09 - quận 3 - 
TP Hồ Chí Minh

Thôn Trung Thành 4 - xã 
Mỹ Quang - huyện Phù 

Mỹ - tỉnh Bình Định
052194013040 12/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học 14969/CCHN-D-SYT-HCM 19/04/2024

10 Trương Thị Tuyết Mai 31/08/1995
930 Võ Văn Kiệt - 

phường 5 - quận 5 - TP 
Hồ Chí Minh

400/9C Hàm Tử - phường 
5 - quận 5 - TP Hồ Chí 

Minh
079195019381 24/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Điều dưỡng viên 046751/HCM-CCHN 23/10/2019

11 Trần Tuyết Ngân 10/02/1993
184/1/28 Nguyễn Xí -  
phường 26 - quận Bình 

Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Thôn 3 -  xã Đông - 
huyện Kbang - tỉnh Gia 

Lai
051193017890 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Điều dưỡng viên 037354/HCM-CCHN 14/12/2016

12 Nguyễn Phát Thịnh 31/10/1993
93/6/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh 
- phường 17 - quận Bình 
Thạnh - TP Hồ Chí Minh 

93/6/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh 
- phường 17 - quận Bình 
Thạnh - TP Hồ Chí Minh 

079093008624 03/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Điều dưỡng trung cấp 052762/HCM-CCHN 24/12/2021

13 Lê Thị Kiều Trang 10/04/1993
45/8 Hồ Văn Tư - phường 

Trường Thọ - TP Thủ 
Đức - TP Hồ Chí Minh

38 Nguyễn Thị Sữa - ấp 
Phú Bình - xã An Phú - 
huyện Củ Chi - TP Hồ 

Chí Minh

079193011775 12/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Điều dưỡng viên 046709/HCM-CCHN 22/10/2019

14 Nguyễn Thị Thùy Trinh 12/10/1999
80/59/134 Dương Quảng 
Hàm - phường 5 - quận 

Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

147 Đường 412 - thôn 
Châu Sơn - xã Lạc Xuân - 
huyện Đơn Dương - tỉnh 

Lâm Đồng

068199007968 06/12/2024 Bộ Công An Điều dưỡng viên 059831/HCM-CCHN 16/01/2024

15 Trương Dĩ Yến 20/03/2000

2/10 Nguyễn Thị Sóc -  ấp 
Bắc Lân -  xã Bà Điểm - 
huyện Hóc Môn - TP Hồ 

Chí Minh

260 Lê Hồng Phong -  
phường Thành Công - TP 

Buôn Ma Thuột - tỉnh 
Đắk Lắk

066300010214 06/11/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Điều dưỡng 000615/ĐL-GPHN 10/09/2024

16 Bùi Minh Ngọc 12/12/1995

73/5/15 Ngô Quyền - 
phường An Cư - quận 
Ninh Kiều - thành phố 

Cần Thơ

73/5/15 Ngô Quyền - 
phường An Cư - quận 
Ninh Kiều - thành phố 

Cần Thơ

092195001997 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học 2004/CCHN-D-SYT-KG 26/08/2022

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH  & XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
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17 Bùi Thị Luyến 12/10/1994

Ấp Nhơn Khánh - xã 
Nhơn Nghĩa - huyện 

Phong Điền - thành phố 
Cần Thơ

Ấp Nhơn Khánh - xã 
Nhơn Nghĩa - huyện 

Phong Điền - thành phố 
Cần Thơ

092194001646 30/11/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ cao đẳng 423/CCHN-D-SYT-CT 13/04/2018

18 Lê Thị Kim Ngọc 13/09/1997

44/4/6C đường CMT8 - 
phường Cái Khế - quận 
Ninh Kiều - thành phố 

Cần Thơ

44/4/6C đường CMT8 - 
phường Cái Khế - quận 
Ninh Kiều - thành phố 

Cần Thơ

092197001485 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ cao đẳng

19 Nguyễn Đức Thiện 18/03/1993

C17-28 đường số 5B - 
Khu dân cư Hoàng Quân - 
phường Thường Thạnh  - 

quận Cái Răng - thành 
phố Cần Thơ

Tổ 15 - ấp Vĩnh Nghĩa - 
xã Vĩnh Trường - huyện 
An Phú - tỉnh An Giang

089093009175 10/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học 3005/CCHN-D-SYT-CT 25/07/2022

20 Nguyễn Thanh Xuân 31/08/1997
136/32 Hoàng Quốc Việt - 
 phường An Bình - quận 
Ninh Kiều - TP Cần Thơ

Ấp Phú Lợi B - xã Phú 
Thuận B - huyện Hồng 
Ngự - tỉnh Đồng Tháp

087197016390 24/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học 4118/CCHN-D-SYT-CT 28/10/2024

21 Võ Trường Giang 06/12/1994
50/37 F Trần Hoàng Na - 
phường Hưng Lợi - quận 
Ninh Kiều - TP Cần Thơ

63/55 Hùng Vương - 
khóm 1 - phường 6 -TP 

Sóc Trăng - tỉnh Sóc Trăng
094094011073 13/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học 2028/CCHN-D-SYT-CT 24/11/2020

22 Đỗ Thị Ngọc Huyền 07/11/1995

4449 Nguyễn Cửu Phú -  
phường Tân Tạo A - quận 

Bình Tân - TP Hồ Chí 
Minh

D 1.03 C/c Tecco Town - 
phường Tân Tạo A - quận 

Bình Tân - TP Hồ Chí 
Minh

051195017617 15/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học 7012/CCHN-D-SYT-HCM 30/12/2020

23 Từ Mỹ Nhàn 29/09/1993
194/15 Võ Văn Tần -  

phường 05 - quận 3 -  TP. 
Hồ Chí Minh

194/15 Võ Văn Tần -  
phường 05 - quận 3 -  TP. 

Hồ Chí Minh
079193016709 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học 13986/CCHN-D-SYT-HCM 10/11/2023

24 Đào Văn Bình 01/11/1968
Thôn Tây Gia - xã Đại 

Minh -  huyện Đại Lộc -  
tỉnh Quảng Nam

Thôn Tây Gia - xã Đại 
Minh -  huyện Đại Lộc -  

tỉnh Quảng Nam
049068017541 31/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học 98/QNA-CCHND 31/12/2013

25 Đỗ Quang Khải 01/05/1999
01 Hoàng Hữu Nam -  

phường Tân An -  TP Hội 
An -  tỉnh Quảng Nam 

01 Hoàng Hữu Nam -  
phường Tân An -  TP Hội 

An -  tỉnh Quảng Nam 
049099005283 05/07/2024 Bộ Công An Dược sĩ đại học 3460/CCHN-D-SYT-QNA 26/08/2024

26 Hồ Thị Hoài Trâm 01/10/2000

55/4 đường Tôn Đức 
Thắng -  phường Tân An -  
 TP Hội An -  tỉnh Quảng 

Nam

Thôn Phú Hưng -  xã Tam 
Xuân 1 -  huyện Núi 

Thành -  tỉnh Quảng Nam 
049300003217 06/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học

27 Huỳnh Ngô Vũ Thủy 20/01/1995
Thôn Trường An -  xã 

Bình Tú -  huyện Thăng 
Bình -  tỉnh Quảng Nam

Thôn Trường An -  xã 
Bình Tú -  huyện Thăng 
Bình -  tỉnh Quảng Nam

049195019242 13/09/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học 2689/CCHN-D-SYT-QNA 15/11/2021

28 Lê Nguyễn Hồng Hạnh 11/05/2001

Thôn Thành Triều -  xã 
Duy Nghĩa -  huyện Duy 

Xuyên -  tỉnh Quảng Nam 
-  

Thôn Thành Triều -  xã 
Duy Nghĩa -  huyện Duy 
Xuyên -  tỉnh Quảng Nam

049301010947 31/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học

29 Nguyễn Thị Mỹ Hương 12/05/1996
Thôn Hòa Mỹ -  Xã Đại 
Nghĩa - Huyện Đại Lộc - 

Tỉnh Quảng Nam

Thôn Hòa Mỹ -  Xã Đại 
Nghĩa - Huyện Đại Lộc - 

Tỉnh Quảng Nam
049196002895 20/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học

30 Trần Quốc Bảo 31/08/2000
784 Hùng Vương -  xã 

Duy Trung -  huyện Duy 
Xuyên -  tỉnh Quảng Nam 

Thôn Vĩnh Nam - xã Duy 
Vinh - huyện Duy Xuyên - 

 tỉnh Quảng Nam 
049200000614 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học

31 Trần Thị Bích Ngọc 19/11/1998
Thôn Thái Sơn -  xã Điện 
Tiến - thị xã Điện Bàn - 

tỉnh Quảng Nam

Thôn Thái Sơn -  xã Điện 
Tiến - thị xã Điện Bàn - 

tỉnh Quảng Nam
049198001275 02/01/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ cao đẳng 3145/CCHN-D-SYT-QNA 21/06/2023

32 Trần Thị Diệu Trang 19/01/1995
Thôn Đồng Nà -  Xã Cẩm 

Hà - TP Hội An - Tỉnh 
Quảng Nam

Thôn Đồng Nà -  Xã Cẩm 
Hà - TP Hội An - Tỉnh 

Quảng Nam
049195015439 28/02/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học 1534/CCHN-D-SYT-QNA 10/04/2023

33 Trần Thị Mỹ Diệp 17/03/2000
Tịnh Đông Tây -  Xã Đại 
Lãnh - Huyện Đại Lộc - 

Tỉnh Quảng Nam

Tịnh Đông Tây -  Xã Đại 
Lãnh - Huyện Đại Lộc - 

Tỉnh Quảng Nam
049300005179 20/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ cao đẳng

34 Nguyễn Thanh Huyền 07/12/1994
 Xã Cẩm Quang - huyện 

Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh
Xã Cẩm Quang - huyện 

Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh
042194010229 05/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ cao đẳng 0079/CCHN-D-SYT-HT 28/08/2017

35 Nguyễn Thị Tú Anh 23/08/1992
Thôn Quốc Tuấn - xã 
Cẩm Mỹ - huyện Cẩm 
Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh

Xã Cẩm Mỹ - huyện Cẩm 
Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh

042192014336 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ cao đẳng 934/HT-CCHND 11/11/2015

36 Trương Thị Ngọc Oanh 06/03/1991
Số 16 - ngõ 98 - đường 
26/3 - phường Đại Nài - 

TP Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

Xã Kỳ Châu - huyện Kỳ 
Anh - tỉnh Hà Tĩnh

042191014763 17/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ cao đẳng 1546/CCHN-D-SYT-HN 16/08/2021
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37 Hồ Thị Thanh Vy 04/04/1993
33 Thôn Trường Lạc - xã 

Diên Lạc - huyện Diên 
Khánh - tỉnh Khánh Hòa

33 Thôn Trường Lạc - xã 
Diên Lạc - huyện Diên 

Khánh - tỉnh Khánh Hòa
056193007992 16/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ cao đẳng 297/CCHN-D-SYT-KH 09/02/2018

38 Hoàng Thị Cẩm Vân 01/01/1996

Lô 14 đường 19/5 - KDC 
Vĩnh Điềm Trung - TP 
Nha Trang - tỉnh Khánh 

Hoà

Thị trấn Khánh Vĩnh - 
huyện Khánh Vĩnh - tỉnh 

Khánh Hoà
006196004432 28/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học 1859/CCHN-D-SYT-KH 07/11/2022

39 Nguyễn Thị Linh Ngân 24/09/1989

702 đường 23/10 - xã 
Vĩnh Thạnh - phường 

Ngọc Hiệp - thành phố 
Nha Trang - tỉnh Khánh 

Hòa

702 đường 23/10 - xã 
Vĩnh Thạnh - phường 

Ngọc Hiệp - thành phố 
Nha Trang - tỉnh Khánh 

Hòa

062189001773 16/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học 1162/CCHN-D-SYT-HCM 26/10/2017

40 Bùi Quang Sang 17/06/1987

B14.02 -  Chung cư Tín 
Phong -  đường Tân Thới 
Nhất -  phường Tân Thới 
Nhất - quận 12 - TP Hồ 

Chí Minh

B14.02 -  Chung cư Tín 
Phong -  đường Tân Thới 
Nhất -  Phường Tân Thới 
Nhất - Quận 12 - TP Hồ 

Chí Minh

072087000695 18/01/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Cử nhân Điều dưỡng 0018470/HCM-CCHN 27/02/2014

41 Lê Phương Tiến 21/11/1999

198A - Mã Lò - phường 
Bình Trị Đông A - quận 
Bình Tân - TP Hồ Chí 

Minh

Khóm 1 -  thị trấn Cái 
Nước - huyện Cái Nước - 

tỉnh Cà Mau
096099003324 14/10/2024 Bộ Công An Dược sĩ đại học

42 Nguyễn Thị Phương Hồng 10/07/1987
3/3 Nguyễn Thái Sơn - 

phường 3 - quận Gò Vấp - 
TP Hồ Chí Minh

Tổ 30 - phường Thịnh 
Liệt - quận Hoàng Mai - 

Thành phố Hà Nội
040187089664 12/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học 001344/NA-CCHND 25/08/2015

43 Nguyễn Khánh Chi 03/10/1991

Chung cư viện 103 - thôn 
Yên Xá - xã Tân Triều - 
huyện Thanh Trì - TP Hà 

Nội

P406B Chung cư 5 tầng 
Cầu Bươu - xã Tả Thanh 
Oai - huyện Thanh Trì - 

TP Hà Nội

001191036429 04/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học 01744/CCHND-SYT-HNO 16/03/2018

44 Đinh Thị Khấn 17/01/1990

48/71 Đường Số 10 -  
phường Bình Hưng Hoà 
B - quận Bình Tân - TP 

Hồ Chí Minh

48/71 Đường Số 10 -  
phường Bình Hưng Hoà 
B - quận Bình Tân - TP 

Hồ Chí Minh

040190039625 12/02/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ cao đẳng 15835/CCHN-D-SYT-HCM 14/08/2024

45 Hoàng Thị Dương 20/08/1984
84/22 Hòa Hưng - 

phường 13 - quận 10 - 
TP. Hồ Chí Minh

F502 chung cư Đào Duy 
Từ -  phường 14 - quận 
10 - TP. Hồ Chí Minh

044184003984 17/09/2024 Bộ Công An Dược sĩ Trung học 14042/CCHN-D-SYT-HCM 17/11/2023

46 Nguyễn Thị Tuyết Nga 30/06/1994

19 Nguyễn Thị Hương - 
khu phố 7 -  thị trấn Nhà 
Bè - huyện Nhà Bè - TP 

Hồ Chí Minh

19 Nguyễn Thị Hương - 
khu phố 7 -  thị trấn Nhà 
Bè - huyện Nhà Bè - TP 

Hồ Chí Minh

036194000210 02/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học 5202/CCHN - D - SYT- HCM 21/11/2019

47 Nguyễn Trương Thu Ngân 04/01/1999
10D Nguyễn Trung Trực - 

phường 5 - quận Bình 
Thạnh - TP. Hồ Chí Minh

18/433 Lý Thái Tổ - Tổ 3 
-  phường Thống Nhất - 
thành phố Pleiku - tỉnh 

Gia Lai

064199008133 05/03/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ cao đẳng 15521/CCHN-D-SYT-HCM 04/07/2024

48 Nguyễn Khánh Hà 17/12/1999
Số 25 Tân Mai -  phường 

Tân Mai - quận Hoàng 
Mai - TP Hà Nội

Tiểu Khu 2 - thị trấn Hát 
Lót - huyện Mai Sơn - 

tỉnh Sơn La
014199000157 23/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học

49 Hoàng Thị My Sa 20/06/1985
1346 Võ Văn Kiệt - 

phường 13 - quận 5 - TP. 
Hồ Chí Minh

32 Ngô Nhân Tịnh -  
phường 13 - quận 5 - TP. 

Hồ Chí Minh
045185001109 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ cao đẳng

50 Nguyễn Thị Kim Hoa 29/10/1982
87/20 Nguyễn Sỹ Sách - 
phường 15 - quận Tân 

Bình - TP. Hồ Chí Minh

87/20 Nguyễn Sỹ Sách -  
phường 15 - quận Tân 

Bình - TP. Hồ Chí Minh
056182006725 21/11/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học 200/KH-CCHND 14/01/2014

51 Võ Hiền Nhật 26/10/2000
129 Phạm Thế Hiển -  

phường 02 - quận 8 - TP. 
Hồ Chí Minh

129 Phạm Thế Hiển -  
phường 02 - quận 8 - TP. 

Hồ Chí Minh
079200044405 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học

52 Lê Thị Mỹ Hiếu 24/07/1995
Thôn Phú Cang 1 -  Xã 
Vạn Phú - Huyện Vạn 
Ninh - Tỉnh Khánh Hòa

Thôn Phú Cang 1 -  Xã 
Vạn Phú - Huyện Vạn 
Ninh - Tỉnh Khánh Hòa

056195004793 01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học 2262/CCHN-D-SYT-KH 21/06/2024

53 Phạm Thị Kiều Trinh 27/03/1993

Khu vực Thạnh Hiếu -  
Phường Bình Thạnh - Thị 
xã Long Mỹ - Tỉnh Hậu 

Giang

Khu vực Thạnh Hiếu -  
Phường Bình Thạnh - Thị 
xã Long Mỹ - Tỉnh Hậu 

Giang

093193006750 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học 2855/CCHN-D-SYT-CT 19/05/2022

54 Huỳnh Trần Việt Hương 02/12/1995
Thới Hòa -  Phường Mỹ 

Thạnh - TP Long Xuyên - 
Tỉnh An Giang

Thới Hòa -  Phường Mỹ 
Thạnh - TP Long Xuyên - 

Tỉnh An Giang
089195008182 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học 4083/CCHN-D-SYT-CT 26/09/2024
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55 Đinh Thị Thúy Hồng 08/03/1994

790 Bà Triệu - Khu phố 
Mỹ An 2 -  Phường Hoài 
Thanh - TX Hoài Nhơn - 

Tỉnh Bình Định

Khu phố Mỹ An 2 -  
Phường Hoài Thanh - TX 
Hoài Nhơn - Tỉnh Bình 

Định

052194010525 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học 1176/CCHN-D-SYT-BĐ 14/07/2021

56 Hà Thị Phi Tiên 10/08/1968

16 Nguyễn Bỉnh Khiêm -  
Phường Trần Phú - TP 
Quy Nhơn - Tỉnh Bình 

Định

174/3 Tân Quý - Phường 
Tân Quý - Quận Tân Phú - 

 TP Hồ Chí Minh
052168000139 10/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Bác sĩ
000141/BĐ-CCHN 07/02/2012

57 Hồ Hữu Quang 09/10/1990
57/34/8 Hai Bà Trưng -  

Phường Thị Nại - TP Quy 
Nhơn - Tỉnh Bình Định

Tổ 16 - Khu vực 4 -  
Phường Lê Lợi - TP Quy 
Nhơn - Tỉnh Bình Định

052090021633 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Điều dưỡng cao đẳng 001766/BĐ-CCHN 06/05/2021

58 Hồ Thị Lệ Hằng 28/07/1990

89 Nguyễn Đình Hoàng -  
Phường Nhơn Bình - TP 
Quy Nhơn - Tỉnh Bình 

Định

Thôn An Lạc Đông 2 -TT 
Phù Mỹ - Huyện Phù Mỹ - 

 Tỉnh Bình Định
052190008447 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Bác sĩ 0006438/ĐL-CCHN 20/05/2016

59 Lê Nguyễn Ngọc Nữ 01/12/2000
Thôn Liêm Lợi -  Xã 

Nhơn Phong - Thị xã An 
Nhơn - Tỉnh Bình Định

Thôn Liêm Lợi -  Xã 
Nhơn Phong - Thị xã An 
Nhơn - Tỉnh Bình Định

052300006923 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Dược sĩ
đại học

60 Lê Thị Hồng Thủy 02/02/1997

Thôn Quảng Vân - Xã 
Phước Thuận - Huyện 
Tuy Phước - Tỉnh Bình 

Định

Thôn Quảng Vân - Xã 
Phước Thuận - Huyện 
Tuy Phước - Tỉnh Bình 

Định

052197016412 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Điều dưỡng cao đẳng 006547/BĐ-CCHN 09/08/2019

61 Lê Thu Hà 29/12/1994
Tổ 1 - Phường Nhơn Bình 

- TP Quy Nhơn - Tỉnh 
Bình Định

Tổ 3 - Khu An Hòa - TT 
Ngô Mây - Huyện Phù 
Cát - Tỉnh Bình Định

052194000774 14/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học 1191/CCHN-D-SYT-BĐ 30/08/2021

62 Nguyễn Hữu Bình 12/06/1971

41 Lê Thánh Tông - Tổ 5 - 
 Khu Phố An Thọ -  TT 
Ngô Mây - Huyện Phù 
Cát - Tỉnh Bình Định

Khu Phố An Thọ -  TT 
Ngô Mây - Huyện Phù 
Cát - Tỉnh Bình Định

052071015746 28/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Bác sĩ 0003518/BĐ-CCHN 21/05/2014

63 Nguyễn Minh Quang 10/04/1959
289 Trần Phú -  Phường 
Bình Định - Thị xã An 
Nhơn - Tỉnh Bình Định

289 Trần Phú -  Phường 
Bình Định - Thị xã An 
Nhơn - Tỉnh Bình Định

052059000403 25/07/2024 Bộ Công An Bác sĩ 000198/BĐ-CCHN 07/02/2012

64 Nguyễn Ngọc Lai 22/11/1970
72 Nguyễn Thị Minh 

Khai - TP Quy Nhơn - 
Tỉnh Bình Định

72 Nguyễn Thị Minh 
Khai - TP Quy Nhơn - 

Tỉnh Bình Định
052070011556 16/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Thạc sĩ Y Khoa 001098/BĐ-CCHN 17/07/2013

65 Nguyễn Thị Ngọc Ái 03/03/1992
148 Huỳnh Thúc Kháng - 
TP Quy Nhơn - Tỉnh Bình 

Định

287/13 Lê Hồng Phong - 
TP. Quy Nhơn - Tỉnh 

Bình Định
052192022643 10/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Kỹ thuật viên xét nghiệm 005131/BĐ-CCHN 02/11/2018

66 Phan Thị Hồng Thắm 25/02/1992

Chung cư Ecolife 
Riverside -  Phường Nhơn 

Bình - TP. Quy Nhơn - 
Tỉnh Bình Định

Tổ 4 -  Phường Hội Phú - 
TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai

064192012342 07/02/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Bác sĩ 038185/BYT-CCHN 26/06/2019

67 Phan Thị Tố Trinh 12/11/1997

14 Mai Chí Thọ - Phường 
Trần Quang Diệu - TP 
Quy Nhơn - Tỉnh Bình 

Định

Tổ 1 - Khu Phố 4 -  
Phường Trần Quang Diệu 

- TP Quy Nhơn - Tỉnh 
Bình Định

052197006784 27/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Điều dưỡng Đại học 009198/ĐNA-CCHN 01/06/2021

68 Lê Hoàng Ngọc Trân 14/07/1999

Số 73 - An Hải 6 - Tổ 54 -  
  Phường An Hải Bắc - 
Quận Sơn Trà - TP Đà 

Nẵng

Số 73 - An Hải 6 - Tổ 54 -  
  Phường An Hải Bắc - 
Quận Sơn Trà - TP Đà 

Nẵng

048199004671 23/07/2024 Bộ Công An Dược sĩ đại học 2574/CCHN-D-SYT-ĐNA 26/09/2024

69 Lê Thanh Long 18/08/1964
37 Phạm Tứ  -  Phường 

Khuê Trung - Quận Cẩm 
Lệ - TP Đà Nẵng

Tổ 14  -  Phường Khuê 
Trung - Quận Cẩm Lệ - 

TP Đà Nẵng
048064006171 15/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Bác sĩ CKII 000052/ĐNA-CCHN 04/06/2012

70 Lương Trọng Tường 09/05/1970

40-42 Hoàng Thúc Trâm -  
 Phường Hòa Cường Bắc - 
 Quận Hải Châu - TP Đà 

Nẵng

40-42 Hoàng Thúc Trâm -  
 Phường Hòa Cường Bắc - 
 Quận Hải Châu - TP Đà 

Nẵng

049070011770 25/03/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Bác sĩ CKII 001904/ĐNA-CCHN 05/07/2013

71 Ngô Thị Chưa 20/05/1983

Tổ 21 - nhà số 10 đường 
An Trung 1 -  Phường An 
Hải Tây - Quận Sơn Trà - 

TP Đà Nẵng

1052 Ngô Quyền -  
Phường An Hải Tây - 
Quận Sơn Trà - TP Đà 

Nẵng

048183008997 15/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Điều dưỡng viên 000795/ĐNA-CCHN 29/10/2012

72 Nguyễn Danh Nhân 03/01/1992
222/18 Lý Thường Kiệt -  
Phường Sơn Phong - TP 

Hội An - Tỉnh Quảng Nam

Tổ 20 Phong Hòa -  
Phường Sơn Phong - TP 

Hội An - Tỉnh Quảng Nam
049092009709 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Bác sĩ CKI
007516/QNA-CCHN 24/06/2019
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73 Nguyễn Đức Thịnh 01/01/1964

14 Âu Cơ - Tổ 18 -  
Phường Hòa Khánh Bắc - 
Quận Liên Chiểu - TP Đà 

Nẵng

14 Âu Cơ - Tổ 18 -  
Phường Hòa Khánh Bắc - 
Quận Liên Chiểu - TP Đà 

Nẵng

049064017762 28/12/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Bác sĩ CKI

000826/ĐNA-CCHN 29/10/2012

74 Nguyễn Thanh Lộc 10/03/1999
96 Trần Xuân Lê - Quận 
Thanh Khê - TP Đà Nẵng

10C/138 Nguyễn Sinh 
Cung -  Phường Vỹ Dạ - 

TP Huế - Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

046099010710  22/10/2024 Bộ Công An
Dược sĩ Đại học

75 Nguyễn Thị Thu Huyền 12/02/1994

Đường 61 Hồ Biểu Chánh 
- Phường Hòa Cường 

Nam - Quận Hải Châu - 
TP Đà Nẵng

Thôn  Linh Chiểu -  Xã 
Triệu Sơn - Huyện Triệu 
Phong - Tỉnh Quảng Trị

045194003976 01/04/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Điều dưỡng viên 003114/QT-CCHN 05/01/2017

76 Trần Thị Phương Hoa 10/12/1999

K535 Mai Đăng Chơn - 
Phường Hòa Quý - Quận 
Ngũ Hành Sơn - TP Đà 

Nẵng

41 Lê Ngọc Hân  -  
Phường Trường Chinh - 
TP Kon Tum - Tỉnh Kon 

Tum

062199000038 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học

77 Trương Thị Thanh Đào 20/02/1995

K106/1 Ngô Gia Tự - 
Phường Hải Châu 2 - 

Quận Hải Châu - TP Đà 
Nẵng

Xóm 5 - Thôn Phú Kim -  
Xã Cát Trinh - Huyện Phù 

Cát - Tỉnh Bình Định
052195010839 08/03/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học 2649/CCHN-D-SYT-ĐNA 11/12/2024

78 Cái Thị Lượng 02/06/1996
Ấp B -  Xã Tiên Thuận - 
Huyện Bến Cầu - Tỉnh 

Tây Ninh

Ấp B -  Xã Tiên Thuận - 
Huyện Bến Cầu - Tỉnh 

Tây Ninh
072196004748 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học 2095/CCHN-D-SYT-TNI 04/04/2022

79 Hoàng Thị Trang 02/09/1994
Khối 2 - Phường Nghi 
Hòa - Thị xã Cửa Lò - 

Tỉnh Nghệ An

Khối 2 - Phường Nghi 
Hòa - Thị xã Cửa Lò - 

Tỉnh Nghệ An
040194021849 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ Cao đẳng 2889-21/CCHN-D-SYT-NA 24/05/2021

80 Hoàng Thị Tú 19/03/1997
Khối Xuân Tiến - Phường 
Hưng Dũng - TP Vinh - 

Tỉnh Nghệ An

Thôn An Hòa - Xã Thanh 
An - Huyện Thanh 

Chương - Tỉnh Nghệ An
040197028537 23/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Dược sĩ đại học 4490-24/CCHN-D-SYT-NA 09/01/2024

 HIỆU TRƯỞNG

ThS. Hà Thanh Hoà

(đã ký)


